
Trường THPT Tây Hồ

Học kỳ 2

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6

1
GDQP - 

Vinh_QP

GDQP - 

Oanh_QP

2
GDTC - Hien-

TD

GDTC - 

Chi_TD

3
GDTC - Hien-

TD

GDTC - 

Chi_TD

4
HĐTN - 

Nhan_H

5
HĐTN - 

Nhan_H

1
HĐTN - 

Duong_H

HĐTN - 

Thao_V

2
HĐTN - 

Duong_H

GDQP - 

Oanh_QP

HĐTN - 

Thao_V

3
GDQP - 

Vinh_QP

GDTC - 

Chi_TD

GDTC - Hien-

TD

4
GDTC - 

Thinh_TD

GDTC - 

Chi_TD

GDTC - Hien-

TD

5
GDTC - 

Thinh_TD

GDQP - 

Oanh_QP

1
GDTC - 

Thinh_TD

GDTC - Hien-

TD

2
GDTC - 

Thinh_TD

GDTC - Hien-

TD

HĐTN - 

P.Ha_V

3
HĐTN - 

Nhung_H

GDQP - 

Vinh_QP

HĐTN - 

P.Ha_V

4
HĐTN - 

Nhung_H

HĐTN - 

Chien_L

5
GDQP - 

Vinh_QP

HĐTN - 

Chien_L

1
GDTC - Hien-

TD

GDQP - 

Oanh_QP

2
GDTC - Hien-

TD

GDTC - 

Chi_TD

HĐTN - 

Khanh_CD

3
HĐTN - 

Hang_H

GDTC - 

Chi_TD

HĐTN - 

Khanh_CD

4
HĐTN - 

Hang_H

HĐTN - 

Tuyet_T

5
GDQP - 

Vinh_QP

HĐTN - 

Tuyet_T

1
GDTC - 

Chi_TD

GDTC - Hien-

TD

2
GDTC - 

Chi_TD

GDTC - Hien-

TD

3
GDQP - 

Oanh_QP

HĐTN - 

Tien_D

4
HĐTN - 

Hao_V

HĐTN - 

Tien_D

5
HĐTN - 

Hao_V

GDQP - 

Oanh_QP

1

2

3

4

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Áp dụng từ ngày 03/02/2025

Thời khóa biểu số 2 - CK lớp trái ca sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Trường THPT Tây Hồ

Học kỳ 2

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 10D7 10D8 10I1 10I2 11A3 11A4 11A5 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8

1
HĐTN - 

Van_A

GDTC - 

Thinh_TD

HĐTN - 

Anh_V

2
GDQP - 

Oanh_QP

GDTC - 

Thinh_TD

HĐTN - 

Anh_V

3
GDQP - 

Oanh_QP

GDQP - 

Vinh_QP

GDTC - 

Thinh_TD

GDTC - 

Trung_TD

4
HĐTN - 

LAnh_Su

HĐTN - 

Chau_A

GDTC - 

Thinh_TD

GDTC - 

Trung_TD

5
HĐTN - 

LAnh_Su

HĐTN - 

Chau_A

GDQP - 

Vinh_QP

GDQP - 

Oanh_QP

1
GDTC - 

Thinh_TD

2
GDTC - 

Thinh_TD

3
GDQP - 

Oanh_QP

4
HĐTN - 

Huong_KN

5
HĐTN - 

Huong_KN

1
GDQP - 

Vinh_QP

HĐTN - 

Thanh_D

2
GDQP - 

Vinh_QP

HĐTN - 

Quynh_Si

HĐTN - 

Thanh_D

3
GDTC - 

Hien-TD

HĐTN - 

Hoang_T

HĐTN - 

Quynh_Si

GDTC - 

Thinh_TD

4
GDTC - 

Hien-TD

HĐTN - 

Hoang_T

GDTC - 

Trung_TD

GDTC - 

Thinh_TD

5
GDTC - 

Trung_TD

GDQP - 

Oanh_QP

1
HĐTN - 

Thao_L

HĐTN - 

Cap_T

2
HĐTN - 

Thao_L

HĐTN - 

Cap_T

3
GDTC - 

Hien-TD

GDQP - 

Vinh_QP

GDTC - 

Thinh_TD

HĐTN - 

Quynh_T

4
GDTC - 

Hien-TD

GDTC - 

Trung_TD

GDTC - 

Thinh_TD

HĐTN - 

Quynh_T

5
HĐTN - 

Van_A

GDTC - 

Trung_TD

GDQP - 

Oanh_QP

1

2
HĐTN - 

Thanh_Si

GDTC - 

Trung_TD

3
HĐTN - 

Thanh_Si

GDTC - 

Chi_TD

GDTC - 

Trung_TD

4
GDQP - 

Vinh_QP

GDTC - 

Chi_TD

5

1

2

3

4

5

Thời khóa biểu số 2 - CK lớp trái ca sáng

Thứ 6

Thứ 7

Áp dụng từ ngày 03/02/2025

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5


